CHƯƠNG I:
MỞ ĐÀU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Bài 1: Giới thiệu về KHTN
Câu 1. Khoa học tự nhiên là
A. Một nhánh của khoa học, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.
B. Sản xuất những công cụ giúp nâng cao đời sống con người.
C. Sản xuất những công cụ phục vụ học tập và sản xuất.
D. Sản xuất những thiết bị ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống.
Câu 2.Trong các vật sau đây, vật nào là vật sống?
A. Hòn đá.			B. Cái bàn.		C. Cục tẩy.		D. Rêu trên hòn đá.
Câu 3.Vật nào sau đây là vật không sống?
A. Con Gấu .          B. Con mèo.                        C. Than củi.		D. Vi khuẩn.
Câu 4. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc về Khoa học tự nhiên?
A. Vật lí học.                                                        B. Lịch sử loài người.
C. Hóa học và Sinh học.                           D. Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.
Câu 5: Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?
A. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của động vật.
B. Nghiên cứu sự lên xuống của thủy triều.
C. Nghiên cứu sự khác nhau giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc.
D. Nghiên cứu cách thức sản xuất phân bón hóa học.
Câu 6: Hiện tượng tự nhiên nào sau thuộc lĩnh vực sinh học?
	A. Khi ngắt cầu dao bóng đèn điện không sáng.
	B. Đốt cháy tờ giấy biến thành than.
	C. Hạt thóc nảy mầm phát triển thành cây lúa.
	D. Hòa tan muối ăn vào nước.
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phải đối tượng nghiên cứu của môn Khoa học tự nhiên?
A. Chất và sự biến đổi chất.                     B.  Lực, chuyển động và năng lượng.      
C. Những sinh vật sống.		             D. Những ngôn ngữ phổ biến trên Trái Đất.
Câu 8. Tính chất nào sau đây là tính chất hoá học của khí carbon dioxide?
A. Chất khí, không màu.
B. Không mùi, không vị.
C. Tan rất ít trong nước.
D. Làm đục dung dịch nước vôi trong dung dịch calcium hydroxide
Câu 9. Khoa học tự nhiên có vai trò gì đối với đời sống con người?
Có bao nhiều đáp án đúng trong các đáp án sau.
a) Cung cấp thông tin cho con người về thế giới tự nhiên. 
b) Cung cấp thông tin cho con người về quy luật hình thành và phát triển của xã hội và con người.
c) Góp phần vào công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
d) Giúp đưa ứng dụng công nghệ nhằm mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế. 
e) Cung cấp thông tin cho con người về hoạt động văn hoá, tín ngưỡng.
A. 4			B. 3			C. 2			D. 1
Câu 10. Các nhà khoa học điều chế ra vacxin chống lại virus Corona và được sử dụng rộng rãi, ít bị sốc phản vệ. Theo em vai trò nào của khoa học tự nhiên có trong hoạt động này?
A. nâng cao nhận thức về thế giới tự nhiên.        B. chăm sóc sức khỏe con người. 
C. mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.	          D. bảo vệ môi trường sống.

Bài 2: An toàn trong phòng thực hành
Câu 1. Các biển báo có viền đỏ biểu thị:
A.  Cấm thực hiện.					B. Bắt buộc thực hiện
C. Cảnh báo nguy hiểm				D. Cảnh báo cực kì nguy hiểm
Câu 2.Các biển báo trong Hình 2.1 có ý nghĩa gì?
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A. Cấm thực hiện.		B. Bắt buộc thực hiện.
C. Cảnh bảo nguy hiểm.		D. Không bắt buộc thực hiện.
Câu 3. Hành động nào sau đây thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
A. Tự làm thí nghiệm theo ý tưởng của mình.	         C. Cặp, túi, balô để đúng nơi quy định.
B. Dùng tay kiểm tra độ nóng của vật khi đang đun. D. Ngửi mùi hóa chất trước khi làm thí nghiệm.
Câu 4. Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hóa chất độc hại?
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A. Hình A.							B. Hình B.
C. Hình C.							D. Hình D.
Câu 5. Biển nào dưới đây cảnh báo nguy hiểm chất độc sinh học?
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A. Hình A.							B. Hình B.
C. Hình C.							D. Hình D.
Câu 6: Trong các hoạt động sau, các hoạt động nào đảm bảo an toàn trong phòng thực hành?
1. Đeo kính bảo vệ mắt.	
2. Dùng tay để kiểm tra độ nóng của vật khi đang đun. 		
3. Đọc kĩ hướng dẫn trên nhãn hóa chất. Rửa tay sạch sẽ sau khi xử lí hóa chất.
4. Ăn, uống trong phòng thí nghiệm.
5. Bỏ chất thải sau thí nghiệm đúng nơi quy đinh.
A. 1,2,3.				B. 1,4,5.
C. 1, 3, 5.				D. 3,4,5.
Câu 7:  không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất là phải làm gì?
A. Đưa ra trung tâm y tế cấp cứu.
B. Hô hấp nhân tạo. 
C. Lấy lá cây thuốc bỏng ép vào.
D. Cởi bỏ phần quần áo dính hoá chất, xả tay dưới vòi nước sạch ngay lập tức.
Câu 8: Trong các hoạt động sau, các hoạt động nào đảm bảo an toàn trong phòng thực hành?
1. Đeo kính bảo vệ mắt.  2. Dùng tay để kiểm tra độ nóng của vật khi đang đun. 
3. Đọc kĩ hướng dẫn trên nhãn hóa chất. Rửa tay sạch sẽ sau khi xử lí hóa chất.
4. Ăn, uống trong phòng thí nghiệm.           5. Bỏ chất thải sau thí nghiệm đúng nơi quy đinh.
A. 1, 2, 3.			B. 1, 4, 5.               C. 1, 3, 5.	              D. 3, 4, 5.

Câu 9. Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thí nghiệm
A.  Đeo găng tay khi lấy hóa chất.
B. Tự ý làm các thí nghiệm.
C. Sử dụng kính bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm.
D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng  thực hành. 
Câu 10. Trong khi làm thí nghiệm dưới phòng thực hành. Em sơ ý làm rơi thủy ngân xuống sàn nhà. Lúc đó em cần làm gì?
A. Nhanh chóng quét sạch mọi thứ dưới sàn nhà sạch sẽ cho vào thùng rác.
B. Nếu giáo viên chưa phát hiện ra, em sẽ nhờ các bạn dọn hộ để cô không phát hiện.
C. Nhắc các bạn tránh xa vì thủy ngân là chất độc, nhanh chóng báo cô để xử lí.
D. Không ai phát hiện thì tiếp tục làm thí nghiệm, rồi thủy ngân tự bay hơi mất.


Bài 3: Sử dụng kính lúp
Câu 1. Sử dụng kính lúp cầm tay như thế nào là đúng?
A. Đặt kính gần sát mắt. 
B. Đặt kính rất xa vật.
C. Đặt kính gần sát vật rồi đưa kính ra xa dần để thấy rõ vật.
D. Đặt kính chính giữa mắt và vật.

Câu 2. Tìm lưu ý sai khi sử dụng kính lúp
A. Ban đầu đặt kính gần vật cần quan sát           
B.Điểu chỉnh kính sao cho K,thước kính là lớn nhất.
C. Chọn vật cần quan sát có kích thước đủ nhỏ.  
D. Từ từ dịch chuyển kính ra xa vật cần quan sát.
Câu 3. Kính lúp không được dùng để quan sát vật mẫu nào sau đây?
A. virut.
B. cánh hoa.
C. quả dâu tây.
D. lá bàng
Câu 4: Ở mỗi loại kính lúp có ghi: 3x, 5x,… số chỉ đó có ý nghĩa gì?
A. Là số bội giác của kính lúp cho biết kích thước ảnh quan sát được trong kính.
B. Là số bội giác của kính lúp cho biết độ lớn của vật.
C. Là số bội giác của kính lúp cho biết vị trí của vật.
D. Là số bội giác của kính lúp cho biết khả năng phóng to ảnh của một vật.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về kính lúp?
A. Kính lúp là dụng cụ hỗ trợ mắt khi quan sát các vật nhỏ.
B. Kính lúp thực chất là một tấm kính lồi (dày ở giữa, mỏng ở mép viền).
C. Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát vật được rõ nét hơn.
D. Cả 3 phát biểu trên.
Câu 6: Khi sử dụng kính lúp để quan sát, để việc quan sát vật được thuận lợi ta cần điều chỉnh:
A. Vị trí của vật.
B. Vị trí của mắt.
C. Vị trí của kính.
D. Cả 3 phương án A, B, C.

Câu 7: Công việc nào sau đây không phù hợp với việc sử dụng kính lúp?
A. Người già đọc sách
B. Ngắm các hành tinh
C. Sửa chữa đồng hồ
D. Quan sát gân lá cây
Câu 8: Sử dụng kính lúp có thể phóng to ảnh ở mức:
A. Khoảng từ 3 đến 20 lần.
B. Khoảng từ 5 đến 100 lần.
C. Khoảng từ 1 đến 1000 lần.
D. Khoảng từ 3 đến 300 lần.
Câu 9: Có những loại kính lúp thông dụng nào?
A. Kính lúp cầm tay
B. Kính lúp để bàn có đèn
C. Kính lúp đeo mắt
D. Cả 3 loại trên
Câu 10: Muốn nhín rõ dấu vân tay thì ta nên sử dụng kính gì?
A. Kính cận
B. Kính hiển vi
C. Kính lúp
D. Kính thiên văn

Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học
Câu 1: Quan sát vật nào dưới đây cần phải sử dụng kính hiển vi?
A. Tế bào biểu bì vảy hành                         B. Con kiến
C. Con ong                                       D. Tép bưởi
Câu 2: Hệ thống phóng đại của kính hiển vi bao gồm
A. Thị kính, vật kính.
B. Chân kính, thân kính, bàn kính, kẹp giữ mẫu.
C. Ốc to (núm chỉnh thô), ốc nhỏ (núm chỉnh tinh).
D. Đèn chiếu sáng, gương, màn chắn sáng.
Câu 3: Hệ thống quan trọng nhất của kính hiển vi là
A. hệ thống phóng đại.				
B. hệ thống giá đỡ.
C. hệ thống chiếu sáng.
D. hệ thống điều chỉnh độ dịch chuyển của ống kính.
Câu 4: Những đối tượng nào sau đây cần phải quan sát dưới kính hiển vi quang học?
A. Giun, sán, rận.			B. Trứng sâu, trứng ốc sên, trứng cá.
C. Tế bào lá, vi khuẩn, vi rút.	D. Ruồi, ong, kiến.
Câu 5. Hãy sắp xếp thứ tự đúng để quan sát tế bào của rễ hành trên tiêu bản bằng kính hiển vi quang học.
1. Để tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp để giữ tiêu bản. Vặn ốc to theo chiều kim đồng hồ và hạ vật kính gần sát vào tiêu bản.
2. Chọn vật kính thích hợp.
3. Vặn ốc nhỏ thật chậm, đến khi nhìn thấy tế bào rễ hành.
4. Điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp với vật kính.
5. Mắt nhìn vào thị kính, vặn ốc to theo ngược chiều kim đồng hồ để đưa tiêu bản lên từ từ đến khi nhìn thấy mẫu vật quan sát.
A. 1, 2, 3, 4, 5.					B. 2, 4, 1, 5, 3.
C. 2, 4, 1, 3, 5.					D. 2, 3, 4, 1, 5.
Câu 6: Kính hiển vi quang học có thể phóng to ảnh của vật được quan sát:
A. Khoảng từ 3 đến 20 lần.
B. Khoảng từ 40 đến 3000 lần.
C. Khoảng từ 10 đến 1000 lần.
D. Khoảng từ 5 đến 2000 lần.
Câu 8: Vật dụng nào sau đây có thể coi giống như kính hiển vi quang học?
A. Ti vi
B. Kính cận
C. Kính lão
D. Máy ca – mê – ra
Câu 9: Quan sát vật nào dưới đây không cần phải sử dụng kính hiển vi quang học
A. Tế bào virus
B. Hồng cầu
C. Gân lá cây
D. Tế bào lá cây
Câu 10: Tế bào cơ xương người dài khoảng từ 10 đến 40 mm. Chúng ta nên chọn kính hiển vi có độ phóng to nào dưới đây cho phù hợp?
A. 40lần			B. 300 lần.		C. 1000 lần.			D. 3000 lần.

Bài 5: Đo chiều dài
Câu 1 . Đơn vị nào là đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta?
A. Mét (m).		B. giờ.		C. Centimét (cm).		D. Kg.   
Câu 2. Cần lấy 200ml nước để pha sữa thì nên dùng dụng cụ nào?
A. Bình chia độ
B. Ca đong.
C. Bình tràn
D. Cốc uống nước thông thường.
              
Câu 3.Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng:
[image: ]
A. 6,6 cm      B. 6,5 cm                          C. 6,8 cm      D. 6,4 cm
Câu 4: Hình mô tả cách đo thể tích của một vật rắn không thấm nước bằng một bình chia độ. Thể tích của vật đó bằng:
A.38 	B. 50 		C.12  		D.51 
[image: ]
Câu 5  Một bạn dùng thước có ĐCNN là 0.2cm để đó chiều dài của cuốn sách. Trong các cách ghi kết quả đo dưới đây, cach ghi nào không đúng?
A. 33,4 cm.      	B. 334 mm.	     C. 334 m			D. 0,334 m.

Câu 6: Hãy chỉ lỗi sai trong hình trên chọn hình đúng khi đo một bút chì 
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	A.- Hình a đúng 
 B- Hình b đúng 
C- Hình c đúng 
D-Cả 3 hình đều đúng 



Câu 7.  Để đo kích thước của chiếc bàn trong phòng, nên chọn thước nào trong các thước sau?
A.  Thước dây có GHĐ 2 m.			B. Thước kẹp có GHĐ 10 cm.
C. Thước thẳng có GHĐ 20 cm.			D. Thước thẳng có GHĐ 30 cm.

Câu 8: Bỏ hòn đá có thể tích 20cm3 vào bình chia độ, thì nước dâng lên vạch 220cm3. Tiếp tục bỏ viên bi sắt vào bình chia độ thì nước dâng lên vạch 250cm3. Tính thể tích viên bi sắt?
A. 30cm3		B. 40cm3		C. 50cm3		D. 60cm3
Câu 9. Trên một cái thước học sinh có số lớn nhất là 30cm. Từ vạch số 0cm đến vạch số 1cm  được chia làm 5 khoảng bằng nhau. Vậy GHĐ và ĐCNN của thước là
A. GHĐ 30cm; ĐCNN 0 cm.                      B. GHĐ 30cm; ĐCNN 2 mm.
C. GHĐ 30cm; ĐCNN 1 mm.                     D. GHĐ 30 cm; ĐCNN 5 mm.
Câu 10: Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước trong hình
 [image: Bài tập trắc nghiệm Đo chiều dài có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức]
A. GHĐ 10 cm, ĐCNN 1 mm.
B. GHĐ 20 cm, ĐCNN 1 cm.
C. GHĐ 100 cm, ĐCNN 1 cm.
D. GHĐ 10 cm, ĐCNN 0,5 cm


Bài 6: Đo khối lượng
Câu 1: Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì?
A. Thước.		B. Bình chia độ.		C. Cân.		D. Ca đong.
Câu 2: Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là
A. tấn.                  B. miligam.               C. kilôgam.                        D. gam.
Câu 3. Loại cân thích hợp để sử dụng cân vàng, bạc ở các tiệm vàng là
A. cân đòn.		B. cân tạ.			C. cân tiểu li.		D. cân đồng hồ.
Câu 4:Xác định GHĐ và ĐCNN của cân hình dưới đây?
A. GHĐ 30kg và ĐCNN 0,1 kg.         B. GHĐ 30kg và ĐCNN 1 kg.
C. GHĐ 15kg và ĐCNN 0,1 kg.	D. GHĐ 15kg và ĐCNN 1 kg.         
[image: Description: C:\Users\DELL\Downloads\can-nhon-hoa-30kg-1542296969.jpg]
Câu 5: Trên một viên thuốc cảm có ghi “Para 500…”. Em hãy tìm hiểu thực tế để xem ở chỗ để trống phải ghi đơn vị nào dưới đây?
A. mg.			B. cg.			C. g.			D. kg.
Câu 6: Trên hộp bột giặt ghi 1,5 kg. Số đó chỉ:
A. Sức nặng của hộp bột giặt.			B. Thể tích của hộp bột giặt.
C. Khối lượng của hộp chứa bột giặt.		D. Khối lượng của bột giặt trong hộp
Câu 7: Trên vỏ một hộp bánh có ghi 500 g. Con số này có ý nghĩa gì?
A. Khối lượng bánh trong hộp. 
B. Khối lượng cả bánh trong hộp và vỏ hộp. 
C. Sức nặng của hộp bánh,
D. Thể tích của hộp bánh. 
Câu 8: Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T (hình vẽ), con số 10T này có ý nghĩa gì?
A. Xe có trên 10 người ngồi thì không được đi qua cầu.
B. Khối lượng toàn bộ (của cả xe và hàng) trên 10 tấn thì không được đi qua cầu.
C. Khối lượng của xe trên 100 tấn thì không được đi qua cầu.
D. Xe có khối lượng trên 10 tạ thì không được di qua cầu.
 [image: Bài 5: Đo khối lượng]
Câu 9: Một hộp quả cân có các quả cân loại 2 g, 5 g, 10 g, 50 g, 200 g, 200 mg, 500 g, 500mg. Để cân một vật có khối lượng 257,5 g thì có thể sử dụng các quả cân nào?
A. 200 g, 200 mg, 50 g, 5 g, 50 g. 
B. 2 g, 5 g, 50 g, 200 g, 500 mg. 
C. 2 g, 5 g, 10 g, 200 g, 500 g.
D. 2 g, 5 g, 10 g, 200 mg, 500 mg.
Câu 10:  Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1 kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu? 
A. 24 kg.
B. 20 kg 10 lạng. 
C. 22 kg.
D. 20 kg 20 lạng.

Bài 7: Đo thời gian
Câu 1. Đơn vị cơ bản đo thời gian trong hệ đo lường hợp pháp quốc tế ( SI) là gì?
A. Giờ.			B. Ngày.		C. Kg.			D. Giây.
Câu 2 Để đó thời gian chạy của vận động viên người ta nên dùng loại đồng hồ nào?
A. Đồng hồ bấm giây.                                           B. Đồng hồ treo tường.	
C. Đồng hồ quả lắc.					D. Có thể dùng bất cứ đồng hồ nào.
Câu 3: Để đo nhiệt độ cơ thể mình, em chọn loại nhiệt kế nào?
A. Nhiệt kế rượu	                        B. Nhiệt kế thủy ngân   
C. Nhiệt kế thủy ngân y tế.             D. Nhiệt kế  kim loại
Câu 4: Một người bắt đầu lên xe buýt lúc 13 giờ 48 phút và kết thúc hành trình lúc 15 giờ 15 phút. Thời gian từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc hành trình là
A. 1 giờ 3 phút.                        B. 1 giờ 27 phút
C. 2 giờ 33 phút                       D. 10 giờ 33 phút
Câu 5: Khi đó nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị của lần đo cuối cùng.
B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 
C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.
Câu 6: Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để:
A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp. 
B. đặt mắt đúng cách. 
C. đọc kết quả đo chính xác.
D. hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.
Câu 7:  Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?
A. Không hiệu chỉnh đồng hồ. 
B. Đặt mắt nhìn lệch. 
C. Đọc kết quả chậm.
D. Cả 3 nguyên nhân trên. 
Câu 8: Cho các bước để đo được thời gian bằng đồng hồ bấm giây điện tử:
(1) Nhấn nút /RESET để điều chỉnh về số 0.
(2) Chọn chức năng đo phù hợp bằng nút bấm MODE.
(3) Sử dụng nút START để bắt đầu đo.
(4) Nhấn nút /STOP để kết thúc đo.
Sắp xếp thứ tự các bước phù hợp nhất để đo được thời gian bằng đồng hồ bấm giây điện tử?
A. (1), (2), (3), (4)                 B. (1), (2), (4), (3)          
C. (2), (1), (3), (4)                    D. (2), (1), (4), (3)
Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 2,5 phút = … giây
A. 50 giây                     B. 150 giây             C. 250 giây                   D. 15 giây
Câu 10: Bạn Hà đi từ nhà đến bến xe buýt hết 35 phút, sau đó đi ôtô đến trường hết 30 phút. Hỏi bạn Hà đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu thời gian?
A. 390 giây                                        B. 3900 giây
C. 39000 giây                                    D. 3,9 giờ



Bài 8: Đo nhiệt độ
Câu 1: Cho các bước như sau:
(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ. 
(2) Ước lượng nhiệt độ của vật. 
(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế. 
(4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp. 
(5) Đọc và ghi kết quả đo. 
Các bước đúng khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật là: 
A. (2), (4), (3), (1), (5).                                     B. (1), (4), (2), (3), (5). 
C. (1), (2), (3), (4), (5).                                    D. (3), (2), (4), (1), (5).
Câu 2. Nhiệt độ là số đo
A.  Độ nóng cuả một vật.			B.  Độ lạnh cuả một vật.
C.  Độ nóng, lạnh của nhiệt kế.		D. Độ nóng, lạnh của một vật.
Câu 3. Trong thang nhiệt độ Fa – ren - hai, nhiệt độ nước đang sôi là bao nhiêu?
A. 320F            B. 2120F                     C. 1000C               D. 3730K
Câu 4: Dung nói rằng, khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân phải chú ý bốn điểm sau:
A. Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế. 
B. Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đo nhiệt độ. 
C. Hiệu chỉnh về vạch số 0. 
D. Cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cần đo nhiệt độ. 
Dung đã nói sai ở điểm nào?
Câu 5:  Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi. 
B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau. 
C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D, Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 6. Trong thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ nước đá đang tan là bao nhiêu?
A. 0oC			B. 100oC                       C. 273oK		               D. 373oK
Câu 7: Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ut, nhiệt độ sôi của nước là
A. 100oC		B. 0oC		C. 50oC		D. 80oC
 Câu 8: Nhiệt kế thuỷ ngân không thể đo nhiệt độ nào trong các nhiệt độ sau?
A. Nhiệt độ của nước đá. 
B. Nhiệt độ cơ thể người. 
C. Nhiệt độ khí quyển.
D. Nhiệt độ của một lò luyện kim.
Câu 9: Tại một nhà máy sản xuất bánh kẹo, An có thể đóng gói 1410 viên kẹo mỗi giờ. Bình có thể đóng 408 hộp trong 8 giờ làm việc mỗi ngày. Nếu mỗi hộp chứa 30 viên kẹo, thì ai là người đóng nhanh hơn?
A. A. An đóng nhanh hơn                                B. Bình đóng nhanh hơn
B. C. Hai bạn đóng bằng nhau                         D. Không xác định được.
Câu 10. Cách đổi nhiệt độ từ nhiệt giai Xen – xi – út sang nhiệt giai Fahrenheit nào sau đây là đúng?
A. t0C = (t + 273)0K 
B. t0F = (t (0C) x 1,8) + 32 
    C. t0K = (T - 273)0C
     D.  t0F = [image: Bài tập trắc nghiệm Đo nhiệt độ có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức] C 





[bookmark: _GoBack]Bài 52: Chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Thiên thể.
Câu 1: Bề mặt Trái Đất luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm, nguyên nhân là do
A. Trái Đất tự quay quanh trục.
B. trục Trái Đất nghiêng.
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.
Câu 2: Trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ là do
A. Trái Đất tự quay quanh trục.
B. trục Trái Đất nghiêng.
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.
Câu 3: Mặt Trời là một
A. vệ tinh
B. hành tinh
C. ngôi sao
D. sao băng
Câu 4: Hành tinh là
A. thiên thể tự phát sáng và chuyển động quanh sao.
B. thiên thể không tự phát sáng và chuyển động quanh sao.
C. thiên thể không tự phát sáng và chuyển động tự do.
D. một tập hợp các sao.
Câu 5: Ở cùng một thời điểm người đứng ở các kinh tuyến khác nhau sẽ nhìn thấy Mặt Trời ở các độ cao khác nhau nên có giờ khác nhau. Nguyên nhân là
A. Trái Đất tự quay quanh trục.
B. trục Trái Đất nghiêng.
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.
Câu 6: Do Trái Đất có dạng hình cầu nên có hiện tượng nào dưới đây?
A. luôn có một nửa được Mặt Trời chiếu sáng và một nửa không được chiếu sáng.
B. lúc nào trong ngày cũng nhận được Mặt Trời chiếu sáng suốt 24h.
C. Trái Đất thực hiện nhiều chuyển động trong 1 năm và gây ra nhiều thiên tai.
D. trên Trái Đất bất kì khu vực nào cũng có 4 mùa điển hình với ngày đêm dài bằng nhau.
Câu 7: Sao chổi là
A. vệ tinh
B. hành tinh
C. ngôi sao
D. tiểu hành tinh
Câu 8:: Trái Đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do
A. Mặt Trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây. 
B. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ tây sang đông. 
C. Trái Đất tự quay quanh trục của nó theo hướng từ đông sang tây.
D. Mặt Trời chuyển động từ đông sang tây.
Câu 9: Trái Đất tự quanh quanh trục sinh ra hệ quả nào dưới đây?
A. Các mùa trong năm.
B. Sự luân phiên ngày, đêm.
C. Chuyển động biểu kiến hằng năm.
D. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.
Câu 10: Chuyển động nào sau đây là chuyển động thực?
A. Mặt Trời mọc ở đằng Đông lặn ở đằng Tây
B. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
C. Trái Đất tự quay quanh trục của nó
D. Cả B và C
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